
                            

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất

2. Địa chỉ: 234 Quốc Lộ 1, P. Long Bình, Đồng Nai. (ĐT: 0251.3886214)

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh thông tin

STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số Chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

cũ

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh điều chỉnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác

Ghi chú

1 Nguyễn Trang Đài 010166/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

2 Nguyễn Văn Giáp 012436/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

3 Hà Công Thái Sơn 014503/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

4 Võ Thị Thanh 012427/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội
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5 Nguyễn Thị Tú Uyên 015640/ĐNAI-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

6 Trịnh Thanh Minh 005064/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội 

tiết

7 Nguyễn Thị Kim Oanh 006037/BRVT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

8 Trần Thị Mỹ Hiền 015221/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

9 Phan Tường Vân 005397/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Chủ nhật: 6 giờ 30' - 12 giờ (01 ngày/tháng khám bệnh 

tiểu đường)

Bác sĩ chuyên khoa Nội

NGUYỄN TƯỜNG QUANG

Ngoài thời gian làm việc như trên: Bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công và được nghỉ bù để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật 

lao động

Đồng Nai, ngày 11 tháng 08 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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